
STT HỌ VÀ TÊN MÔN ÔN THI KHỐI NGÀNH BẬC LIÊN THÔNG

Ngày -Giờ Địa điểm Ngày -Giờ Địa điểm Ngày -Giờ Địa điểm
1 NGUYỄN THỊ HÀ

2 CUNG THỊ THẮM

3 ĐẶNG XUÂN KHOA

4 VÕ THỊ THU GIANG

5 LÊ VĂN THUẬN Hóa phân tích Dƣợc học
Trung cấp lên Đại học

Cao đẳng lên Đại học

17h45-21h00

23/11/2016

GĐ 302

03 Quang Trung

13h00-16h15

27/11/2016

GĐ 313

209 Phan Thanh

17h45-21h00

22/11/2016

GĐ 302

03 Quang Trung

6 HUỲNH TIẾN SĨ Toán

Dƣợc học, Điều dƣỡng, Kỹ 

thuật công trình xây dựng, Kiến 

trúc

Trung cấp lên Đại học

Cao đẳng lên Đại học

17h45-21h00

18/11/2016

GĐ 302

03 Quang Trung

7h00-10h15

27/11/2016

GĐ 214

209 Phan Thanh

17h45-21h00

21/11/2016

GĐ 302

03 Quang Trung

7 NGUYỄN THỊ THẢO

8 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

9 NGUYỄN THỊ XUÂN LỘC

10 NGUYỄN HUỲNH NGỌC Giải phẩu - Sinh lý Điều dƣỡng Trung cấp lên Đại học
17h45-21h00

19/11/2016

Phòng 504

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

13h00-16h15

27/11/2016

Phòng 801

03 Quang Trung

17h45-21h00

22/11/2016

Phòng 504

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

11 NGUYỄN THỊ TẤM Kế toán tài chính Kế toán
Trung cấp lên Đại học

Cao đẳng lên Đại học

17h45-21h00

17/11/2016

Phòng 504

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

27/11/2016

Phòng 301

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

23/11/2016

Phòng 206

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

12 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG Nguyên lý kế toán Kế toán
Trung cấp lên Đại học

Cao đẳng lên Đại học

17h45-21h00

19/11/2016

Phòng 405

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

13h00-16h15

27/11/2016

Phòng 301

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

22/11/2016

Phòng 303

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

13 PHAN THỊ TỊNH TÂM Anh văn

Kế toán, Kỹ thuật phần mềm, 

Tài chính - Ngân hàng, Công 

nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 

Quản trị kinh doanh, Quản trị 

dịch vụ du lịch & lữ hành

Cao đẳng lên Đại học

Trung cấp lên Đại học (Kế 

toán)

17h45-21h00

18/11/2016

Phòng 404

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

7h00-10h15

27/11/2016

Phòng 302

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

21/11/2016

Phòng 601

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

14 LÊ THANH LONG Cơ sở dữ liệu Kỹ thuật phần mềm Cao đẳng lên Đại học
17h45-21h00

17/11/2016

Phòng 802

03 Quang Trung

13h00-16h15

19/11/2016

Phòng 406

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

22/11/2016

Phòng 304

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

15 PHẠM VĂN DƢỢC Lập trình cơ sở Kỹ thuật phần mềm Cao đẳng lên Đại học
17h45-21h00

19/11/2016

Phòng 406

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

13h00-16h15

27/11/2016

Phòng 302

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

27/11/2016

Phòng 302

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

16 TRƢƠNG HỒNG MINH Cơ học đất Kỹ thuật công trình xây dựng Cao đẳng lên Đại học
17h45-21h00

17/11/2016

Phòng 506

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

27/11/2016

Phòng 206

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

23/11/2016

Phòng 506

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17 LÊ CÔNG DUY Cơ kết cấu tĩnh định Kỹ thuật công trình xây dựng Cao đẳng lên Đại học
17h45-21h00

19/11/2016

Phòng 506

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

13h00-16h15

27/11/2016

Phòng 801A

254 Nguyễn Văn 

Linh

17h45-21h00

22/11/2016

Phòng 506

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

18 HUỲNH TỊNH CÁT Kinh tế vi mô
Quản trị kinh doanh, Tài chính - 

Ngân hàng
Cao đẳng lên Đại học

17h45-21h00

25/11/2016

Phòng 302

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

13h00-16h15

19/11/2016

Phòng 604

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

7h00-10h15

27/11/2016

Phòng 301

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT THÁNG 11 NĂM 2016

Kèm theo Quyết định:          /QĐ-ĐHDT  ngày         Tháng  11 năm 2016

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2016

Chuyên ngành dƣợc Dƣợc học
Trung cấp lên Đại học

Cao đẳng lên Đại học

Buổi 1 Buổi 2 Buổi  3

17h45-21h00

17/11/2016

Điều dƣỡng học Điều dƣỡng Trung cấp lên Đại học
17h45-21h00

27/11/2016

Phòng 801

03 Quang Trung

17h45-21h00

17/11/2016

Phòng 406

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

13h00-16h15

19/11/2016

Phòng 504

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

GĐ 310

03 Quang Trung

7h00-10h15

19/11/2016

GĐ 307

03 Quang Trung

17h45-21h00

27/11/2016

GĐ 307

03 Quang Trung



STT HỌ VÀ TÊN MÔN ÔN THI KHỐI NGÀNH BẬC LIÊN THÔNG Buổi 1 Buổi 2 Buổi  3

19 NGUYỄN THỊ TUYÊN NGÔN
Nghiệp vụ ngân hàng 

thƣơng mại
Tài chính - Ngân hàng Cao đẳng lên Đại học

17h45-21h00

17/11/2016

GĐ 302

03 Quang Trung

13h00-16h15

27/11/2016

Phòng 303

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

22/11/2016

Phòng 602

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

20 ĐẶNG THANH DŨNG Quản trị học Quản trị kinh doanh Cao đẳng lên Đại học
17h45-21h00

17/11/2016

Phòng 1003

254 Nguyễn Văn 

Linh

13h00-16h15

27/11/2016

Phòng 304

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

22/11/2016

Phòng 603

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

21 VÕ TUẤN Linh kiện điện tử
Công nghệ kỹ thuật điện, điện 

tử
Cao đẳng lên Đại học

17h45-21h00

17/11/2016

GĐ 413

209 Phan Thanh

17h45-21h00

27/11/2016

Phòng 304

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

23/11/2016

Phòng 602

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

22 NGUYỄN LÊ MAI DUYÊN Lý thuyết mạch
Công nghệ kỹ thuật điện, điện 

tử
Cao đẳng lên Đại học

17h45-21h00

19/11/2016

Phòng 602

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

13h00-16h15

27/11/2016

Phòng 305

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

22/11/2016

Phòng 805

03 Quang Trung

23 MAI THỊ THƢƠNG
Giới thiệu nghiệp vụ 

khách sạn
Quản trị DV du lịch và lữ hành Cao đẳng lên Đại học

17h45-21h00

17/11/2016

Phòng 703

254 Nguyễn Văn 

Linh

13h00-16h15

19/11/2016

Phòng 606

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

27/11/2016

Phòng 305

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

24 LƢU QUỐC HUY Tổng quan du lịch Quản trị DV du lịch và lữ hành Cao đẳng lên Đại học
17h45-21h00

19/11/2016

Phòng 305

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

13h00-16h15

27/11/2016

Phòng 306

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

22/11/2016

Phòng 806

03 Quang Trung

25 PHAN QUANG MINH Cấu tạo kiến trúc Kiến trúc Cao đẳng lên Đại học
17h45-21h00

17/11/2016

Phòng 602

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

13h00-16h15

19/11/2016

Phòng 505

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

27/11/2016

Phòng 803

254 Nguyễn Văn 

Linh

26 HOÀNG HÀ Hình họa Kiến trúc Cao đẳng lên Đại học
17h45-21h00

19/11/2016

Phòng 505

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

22/11/2016

Phòng 505

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

17h45-21h00

23/11/2016

Phòng 601

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

PHÕNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)  (đã ký)

TS. Nguyễn Phi Sơn TS. Võ Thanh Hải


